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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ NGHIÊN CỨU BÀI HỌC
CHƯƠNG IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 
(1914 – 1918)
BÀI 13 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918)
I. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH
1. Nguyên nhân sâu xa
- Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc
- Những cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên để tranh giành thuộc địa đã diễn ra
+ Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898)
+ Chiến tranh Anh – Bô-ơ (1899 – 1902)
+ Chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905)
- Mâu thuẩn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt
- Hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau
+ Khối Liên minh gồm Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a (1882)
+ Khối Hiệp ước của Anh, Pháp, Nga (1907)
- Hai khối tích cực chạy đua vũ trang để chuẩn bị chiến tranh
2. Nguyên nhân trực tiếp
- Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo – Hung bị ám sát.
-    Bọn Đức, Áo – Hung chớp lấy cơ hội này để gây chiến tranh
II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ
- 28-7-1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc-bi
- 1-8-1914, Đức tuyên chiến Nga
- 3-8-1914, Đức tuyên chiến Pháp
- 4-8-1914, Anh tuyên chiến Đức
Chiến tranh thế giới thứ I bùng nổ
1. Giai đoạn thứ nhất (1914 – 1916)
· Ở mặt trận phía Tây: Đức tấn công  Pháp. Quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt.
· Ở mặt trận phía Đông: Nga tấn công Đức cứu nguy cho Pháp.
· Năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả hai phe
· Hàng chục triệu người thương vong mang lại lợi ích cho giai cấp thống trị
2. Giai đoạn thứ hai (1917 – 1918)
	Thời gian
	Sự kiện

	7-11-1917
	Cách mạng tháng Mười thắng lợi ở Nga, nhà nước Xô viết rút khỏi chiến tranh

	Từ tháng 7 đến tháng 9 -1918
	Quân Anh, Pháp, Mĩ tổng tấn công ở khắp các mặt trận. Các đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng

	9-11-1918
	Cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa

	11-11-1918
	Chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của Đức, Áo - Hung



III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
· 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương
· Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống nhà máy bị phá hủy.
· Chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 85 tỉ đô la.
· Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho những nước thắng trận
· Đức mất hết thuộc địa
· Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa của mình

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA HỌC SINH QUA NGHIÊN CỨU TỰ HỌC
Câu 1: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản như thế nào?
A. Phát triển không đều về kinh tế, chính trị
B. Phát triển đồng đều nhau về kinh tế, chính trị
C. Chậm phát triển về mọi mặt
D. Chỉ phát triển về quân sự, hệ thống thuộc địa
Câu 2: Khối liên minh gồm những nước nào?
A. Đức, Áo-Hung
B. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a
C. Anh, Pháp Nga
D. Anh Pháp, I-ta-li-a
Câu 3: Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào?
A. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a
B. Đức, Anh, Pháp
C. Anh, Pháp, Nga
D. Anh, Pháp, i-ta-li-a
Câu 4: Mở đầu cuộc chiến Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng?
A. Nga
B. Anh
C. Pháp
D. Áo
Câu 5: Từ năm 1916, chiến tranh diễn ra với thế trận như thế nào?
A. Phe Liên minh chiếm ưu thế
B. Phe Hiệp ước chiếm ưu thế
C. Thế trận cầm cự ở cả hai phe
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
[bookmark: _GoBack]
